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II ny V É +, COMPOSITION:Eachtabletcontains:
Pee Siar Sea ee ee -Methocarbamol-........... 1000mg

Exgipients:q.s. 1 tablet.

INDICATIONS:19 709-207
›sosssaÍPe ace teeseessecese - Adjunct in the short-term

symptomatic treatment of

inful muscle spasm associated

TẦNG

OTHER INFORMATIONS:

-Please read the leaflet enclose.

STORAGE: Dry place, under 30°C,
avoid the sunlight.

SPECIFICATION: Manufacturer

 

VISA:
KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE LEAFLET

BEFORE USE

 

with musculoskeletal conditions.

MEDIQUN Pharmaceutical Joint Stock Company

521, An Loi town, Hoa Loi ward, Ben Cat

Commune, Binh Duong province

Tel: 06503589036 Fax:06503589297

 

GMP-WHOR Thuốc bán theo đơn
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THANH PHAN: si na...
Mỗiviên nén bao phim chứa: BẢO QUAN: Noikhé thoáng,

-Methocarbamol:.........1000mg__ nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh
Tá được: vớ1 viên. sáng. :

CHỈĐỊNH: TIÊU CHUẨN:TCCS

- Hỗ trợ điều trị triệu chứng trong SOK: :
đau co thắt cơ bắp liên quan đến ĐỂ XATÂM TAY TRẺ EM
xương trong thời gian ngắn. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ

LIEU DUNG & CÁCH DÙNG,CHỐNG _ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
CHỈĐỊNH, VÀCÁCTHÔNGTIN KHÁC:

- Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
—

MEDISU) CONG TY CP DP ME DISUN
Số 521,Kp. An Lợi, P.Hoà Lợi,Tx.Bến Cát,

T.Bình Dương

ĐT: 0650 3589036 Fax: 0650 3589297

bu DìP)612805)1298000)1E 0Ì) SI|q X JO X08

E II  MỀE0TRVA1000  MYŒOTROVA 1000
i

Methocarbamoi 1000 mg Methocarbamo! 1000 mg

==

MYCOTROVA 1000 MYCOTROVA 1000
Bw 000 L a JOU1EQ1E2OU19IN Methocarbamol 1000 mg Methocarbamoi 1000 mg

MYCOTROVA 1000
Methocarbamol 1000 mg

0000Í WR0H103AÄIN MYCOTROVA 1000
Methocarbamol 1000 mg

ˆ'
JO

UI
EQ

1E
2O

U1
9I

\J

   
  
 

MYCOTROVA 1000
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MEDISUN
TO THONG TIN CHO CAN BO Y TE
Rx Thuốc bán theo đơn
Déxa tim tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảoý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nén bao phim

MYCOTROVA 1000

TRINH BAY: Hop 10 vix 10 viên nén bao phim

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Methocarbaimol: .............................-¿+ +++s++x+scxcxcsecsceers 1000 mg

Tá dược: Tinh bột mì, Lactose, PVP K30, Avicel, Magnesi stearat, Aerosil, HPMC 606, HPMC

615, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd, Vang Tartrazin vd 1 vién nén bao phim.

DƯỢC LỰC HỌC:

— Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dụng an thần nhẹ.

— Mã ATC: M03BA03

— Methocarbamol được sử dụng như một thuốc hỗ trợ ngắn hạn để điều trị triệu chứng của rối loạn cơ

xương cấp tính liên quan với co thắt cơ bắp.

— Cơ chế tác động của methocarbamol ở người chưa được xác định, nhưng có thể là do ức chế hệ thần

kinh trung ương. Nó không tác động trực tiếp vào cơ chế co thắt của cơ vân, hoặc các sợi thần kinh.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

— Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh tfong máu

đạt được khoảng I-3 giờ sau khi uống. Hoạt động của nó xuất phát từ các phân tử

và chỉ một phần nhỏ được chuyền thành guaiphenesi.

— Thời gian bán thải khoảng 2 giờ. Methocarbamol và hai chất chuyền hóa chính của nó giới hạn bởi

glucuronic va acid sulfuric và được loại bỏ gần như hoàn toàn qua thận. Khoảng một nửa liều dùng

được bài tiết vào nước tiểu trong vòng 4 giờ.

— Suy thận: Việc thải trừ methocarbamol ở bệnh nhân suy thận cần thâm tách máu giảm khoảng 40%

so với một người bình thường.

— Suy gan: Ở những bệnh nhân bị xơ gan thứ phát do rượu, độ thanh thải trung bình của

methocarbamol đã giảm khoảng 70% so với người bình thường và thời gian bán thải kéo dài khoảng

3,4 giờ. Các phần của methocarbamol liên kết với protein huyết tương giảm xuống còn khoảng 40-

45% so với 46-50% ở người bình thường cùng độ tuổi và trọng lượng.

CHỈ ĐỊNH:
— Hỗ trợ điều trị triệu chứng trong đau co thắt cơ bắp liên quan đến xương trong thời gian ngắn.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
— Quá mân cảm với thành phần của thuốc.
— Bệnh nhân hôn mê, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:
- Dùng đường uống.

- Người lớn: Liều thông thường là 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Khi đạt đáp ứng điều trị. uống 1 viên/lần x 2

lân/ngày.
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"HT ¬ MEDISUN
- Người cao tudi: | vién/lan x 3 lan/ngay. Co thé giam liéu néu can.

- Trẻ em: Không khuyên dùng.

- Người suy gan: Cần xem xét giảm liều.

- Thời gian điều trị: Không dùng thuốc quá 30 ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của Bác sĩ

TƯƠNG TÁC THUỐC:
— Tránh dùng methocarbamol chung với rượu hoặc các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác do nó

có thê làm tăng tác dụng của Methocarbamol lên thần kinh trung ương.

— Methocarbamol cũng đã được báo cáo làm tăng tác dụng thuốc kháng cholinergic và một vài thuốc

hướng tâm thần, hoặc ức chế tác dụng của Pyridostigmine.

THẬN TRỌNG:

— Bệnh nhân suy gan, thận.

— Thuốc có chứa lactose cần thận trọng đối với bệnh nhân có vấn đề về di truyền không dung nạp

galactose hoặc thiếu enzym lactose, hoặc bệnh nhân kém hấp thu glucose-galactose không nên sử

dụng thuốc này.

— Methocarbamol có thê gây nhiễu màu sắc trong các xét nghiệm sàng lọc nhất định của 5 axit

hydroxyindolacetie (5-HIAA) sử dụng thuốc thử nitrosoaphthol và xét nghiệm sàng lọc của acid

vanillymandelic tiết niệu (VMA) bằng cách sử dụng phương pháp Gitlow.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
— Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, vì vậy không nêWđừấg

thuốc này cho phụ nữ có thai

— Do chưa được biết rõ thuốc có đi vào sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử dụng thận trọng đối với phụ

nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC LÊN VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI XE:
— Thuốc có thể gây buồn ngủ, không dùng thuốc cho người vận hành máy móc và lái xe.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:
— Quá liều của methocarbamol thường là kết hợp với rượu hoặc các thuốc tác dụng thần kinh trung

ương có thê gây: buồn nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, hạ huyết áp, co giật và hôn mê.

— Xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ là chủ yếu.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- Cac tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của thuốc là đau đầu.

- Rối loạn chung:

Hiém gap (> 1 / 10.000 đến <1/1000): nhức đầu. sốt, phù nề angioneurotic

- Rối loạn hệ thần kinh:

Hiếm gặp C I / 10.000 đến <1/1000): chóng mặt
Rất hiếm gặp (<1 / 10.000): mờ tầm nhìn, buồn ngủ, run, co giật

- Da và các rối loạn mô dưới da:

Hiém gap (= 1 / 10.000 đến <1/1000): phản ứng quá mẫn (ngứa, phát ban da, ndi mé day)

- Rối loạn mắt:

Hiém gap (> 1 / 10.000 đến <1/1000): viêm kết mạc với nghẹt mũi

- Rối loạn tiêu hóa:

CÔNG TY CPDP ME DISUN MYCOTROVA 1000
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Rat hiém gap (<1 / 10.000): buôn nôn và ói mửa

- Rối loạn tâm thần:

Rất hiếm gặp (<1 / 10.000): bồn chỗồn, lo lắng, hoang mang, chán ăn

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo.

- Máu và hệ thống bạch huyết: Giảm bạch cầu

- Rối loạn hệ thống tim mạch: Flushing, Chậm nhịp tim, hạ huyết áp và ngắt.

- Rối loạn chung: phản ứng phản vệ

- Rối loạn tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, vàng da (bao gồm vàng da ứ mật)

- Rối loạn hệ thần kinh: Chong mat, mat trí nhớ, rung giat nhan cau, mat ngủ, co giật.

- Da, rối loạn các mô dưới da, và đặc biệt miệng có vi kim loại

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

TIEU CHUAN: TCCS sé 0650-054-2015
TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Logo công ty: MEDISUN
Nhà sản xuất: Công ty Cô Phần Dược Pham ME DI SUN

Địa chỉ: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, TX. Bến Cát, T. Bìih ương.

Điện thoại: (0650) 3589 036 — Fax: (0650) 3589 297

  
 

CÔNG TYCPDP ME DISUN MYCOTROVA 1000

https://nhathuocngocanh.com/



MEDISUN

TO THONG TIN CHO BENH NHAN
Rx Thuốc bán theo đơn
Déxa tam tay tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảoý kiến bác sĩ

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

MYCOTROVA 1000

Tên thuốc: MYCOTROVA 1000
Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Mỗi viên nén bao phim có chứa:

Methocarbamol: ............................----s- ++++++s++++vxes+esrsezs 1000 mg

lá dƯỢC.......... coo.iiHng g1161146636150506808105965945195161)1427361505585054 vđ Ï viên phim.

(Tỉnh bột mì, Lactose, PVP K30, Avicel, Magnesi stearat, Aerosil, HPMC 606, HBMC 615, PEG 6000,

Talc, Titan dioxyd, Vàng Tartrazin vd | vién nén bao phim).

Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim, màu cam, bề mặt viên nhẫn bóng, thành và cạnh viên lành lặn.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim.

Thuốc dùng cho bệnh gì

- Hỗ trợ điều trị triệu chứng trong đau co thắt cơ bắp liên quan đến xương trong thời gian ngắn.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng

- Dùng đường uống.

- Người lớn: Liều thông thường là 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Khi đạt đáp ứng điều trị, uống 1 viên/lần x 2

lần/ngày.

- Người cao tuổi: I viên/lần x 3 lần/ngày. Có thể giảm liều nếu cần..

- Trẻ em: Không khuyên dùng.

- Người suy gan: Cần xem xét giảm liều.

- Thời gian điều trị: Không dùng thuốc quá 30 ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của Bác sĩ.

Khi nào không nên dùng thuốc này

Không nên sử dụng thuốc trong các trường hợp:

— Quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.
— Bệnh nhân hôn mê, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.

Tác dụng không mong muốn

Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của thuốc là đau đầu.

- Rối loạn chung:

CÔNG TY CPDP ME DISUN MYCOTROVA 1000
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Hiếm gap (> 1 / 10.000 dén <1/1000): nhức đầu, sốt, phù nề angioneurotic
- Rôi loạn hệ thân kinh:

Hiếm gặp (> I / 10.000 đến <1/1000): chóng mặt
Rất hiếm gặp (<1 / 10.000): mờ tầm nhìn, buồn ngủ, run, co giật

- Da và các rôi loạn mô dưới da:

Hiếm gặp (>1 / 10.000 đến <1/1000): phản ứng quá mẫn (ngứa, phát ban da, nổi mề đay)
- Rôi loạn mắt:

Hiếm gặp (> I / 10.000 đến <1/1000): viêm kết mạc với nghẹt mũi
- Rối loạn tiêu hóa: 0634

Rất hiếm gặp (<1 / 10.000): buồn nôn và ói mửa
ke A À ÔNG T

- Rôi loạn tâm thân: 6 PHA
Rất hiếm gap (<1 / 10.000): bồn chồn, lo lang, hoang mang, chan an ‘OC PH

3DISCác tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo.

-Mau va hé thong bach huyét: Giam bach cau . 1ã

- Rôi loạn hệ thông tim mạch: Flushing, Cham nhịp tim, hạ huyết áp và ngất. =

- Rối loạn chung: phản ứng phản vệ

- Rối loạn tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, vàng da (bao gồm vàng da ứ mật)

- Rối loạn hệ thần kinh: Chóng mặt, mất trí nhớ, rung giật nhãn cau, mat ngủ, co giật:

- Da, rối loạn các mô dưới da, và đặc biệt miệng có vị kim loại
Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

¬_

Không nên dùng thuốc này khi đang sử dụng các loại thuốc: :

— Tránh dùng methocarbamol chung với rượu hoặc các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác do nó 3

có thê lam tăng tác dụng của Methocarbamol lên thân kinh trung ương.

— Methocarbamol cũng đã được báo cáo làm tăng tác dụng thuốc khang cholinergic và một vài thuốc Š

hướng tâm thần, hoặc ức chế tác dụng của Pyridostigmine. i

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc ~

Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã bỏ lỡ.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào

Thuốc nên được bảo quản ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
— Quá liều của methocarbamol thường là kết hợp với rượu hoặc các thuốc tác dụng thần kinh trung

ương có thể gây: buồn nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, hạ huyết áp, co giật và hôn mê.

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo
Xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ là chủ yếu.

Những điều thận trọng khi dùng thuốc này

Thận trọng

— Bệnh nhân suy gan, thận.

— Thuốc có chứa lactose cần thận trọng đối với bệnh nhân có vấn đề về di truyền không dung nạp

galactose hoặc thiếu enzym lactose, hoặc bệnh nhân kém hấp thu glucose-galactose không nên sử

dụng thuốc này.

CÔNG TY CPDP ME DISUN MYCOTROVA 1000
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MEDISUN
— Methocarbamol cé thé gay nhiéu mau sac trong các xét nghiệm sàng lọc nhất định của 5 axit

hydroxyindolacetic (5-HIAA) sử dụng thuốc thử nitrosoaphthol và xét nghiệm sàng lọc của acid

vanillymandelic tiết niệu (VMA) bằng cách sử dụng phương pháp Gitlow.

Phụ nữ có thai

—_ Do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, vì vậy không nên dùng

thuốc này cho phụ nữ có thai

Phụ nữ dang cho con bú 3

—_ Do chưa được biết rõ thuốc có đi vào sữa mẹ hay không, vì vậy phải sử dụng thận trẹ

nữ cho con bú.

Tác dụng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

 

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ

Tham vấn bác sỹ, dược sỹ trong trường hợp mắc các bệnh như suy thận. Thông báo ngay gia bác sỹ

hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Hạn dùng

36 tháng kê từ ngày sản xuât.

Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lạii nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 06/02/2017

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, Thị xã Bến Cat, tinh Binh Duong.
Điện thoại: 0650 3589036 - Fax: 0650 3589297

 

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Qé Mink Hing
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